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................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

16/08/1999ChiếnNguyễn Minh30011801261

17/03/1996CườngĐào Mạnh30011807732

14/01/2000ĐạtNguyễn Thành30011805843

12/01/2000DiệnĐinh Văn30011803954

24/04/1999ĐứcTrần Duy30011705595

18/10/2000DuyNguyễn Hoàng30011802996

26/08/2000HàPhạm Thị30011804757

04/05/1998HiếuHoàng Trung30011800108

20/01/2000HưngĐào Duy30011803039

HP08/10/2000HưngNguyễn Gia300118068110

12/04/2000HuyLương Gia300118017211

01/02/2000HuyPhạm Đức300118019612

06/03/2000KhảiVõ Hoàng300118016913

09/03/1998KỳTrần Văn Quốc300118046614

30/03/2000LuânPhan Hữu300118061315

15/11/1997LượngHoàng Văn300118076616

08/04/2000MinhĐặng Hoàng300118067417

18/05/1999NgânMai Hùng300118048818

27/05/1997NgônVũ Mai Đắc300118080619

10/02/2000NinhMai Ngọc300118039220

12/01/1997PhátVũ Duy Tiến300118076921

27/01/1999PhiLê Đức Trường300118008122

07/02/2000PhiPhạm Mạnh300118056823

23/06/1999PhongĐoàn Cảnh300118048724

21/11/1999QuânNguyễn Yêm300118003225

13/09/1997QuânVõ Minh300118010626

06/10/2000TânTrần Duy300118037827

01/04/2000TâyPhan Minh300118016728

08/09/2000TháiNguyễn Hoàng300118044429

27/07/1999TháiPhạm Hồng300118040330

01/07/2000ThắngNgô Xuân300118022731
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24/09/1999ThạnhĐinh Văn300118080132

24/07/2000ThưHứa Hoàng Nghinh300118072333

29/04/2000TớiVõ Hòa300118063934

18/12/2000TrựcTrần Hoàng300118062335

17/04/2000TrựcTrần Hoàng Trung300118021836

06/12/2000TrungLê Chí300118031137

28/10/1999TrungNguyễn Đức300117011238

19/05/1998TrungTrần Quang300117000239

28/08/1998TúDương Hoàng300118072540

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

40

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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